
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 402-A1

GK1 GK2 KL

1 1 Đinh Phú  Anh 66DCCD11

2 2 Trần Văn  Bằng 65DCCD11

3 3 Đỗ Văn  Biên 65DCCD12

4 4 Trần Thanh  Bình 64DCCD07

5 5 Hoàng Ngọc  Công 65DCCD11

6 6 Nguyễn Tiến  Dũng 65DCCD12

7 7 Kiều Văn  Dũng 65DCCD11

8 8 Đặng Văn  Duy 65DCCD11

9 9 Trương Trọng  Đức 66DCCD11

10 10 Đỗ Thế  Giang 64DCDD01

11 11 Vũ Tuyên  Hoàng 66DCCD12

Giờ vào

DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12/2017 -  NĂM HỌC 2017-2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: Cơ học đất HT thi: VĐ

                 Ngày thi: 26/1/2018 T/G thi: 9h00

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

11 11 Vũ Tuyên  Hoàng 66DCCD12

12 12 Nguyễn Như  Hoạt 65DCCD11

13 13 Phan Thanh  Hùng 65DCCD11

14 14 Phan Quốc  Hưng 64DCCD05

15 15 Khổng Yến  Khanh 64DCCD07

16 16 Nguyễn Chí  Luyện 64DCCD05

17 17 Nguyễn Hữu  Nhật 64DCCD05

18 18 Chu Minh  Phú 64DCCD04

19 19 Nguyễn Văn  Toàn 66DCDD11

20 20 Vũ Mạnh   Tới 65DCCD11

21 21 Phạm Văn  Tuyền 66DCDD11

22 22 Lê Quang  Tư 64DCCD04

23 23 Lý Văn  Tý 65DCCD11

24 24 Nguyễn Quyết  Thắng 65DCCD11

25 25 Nguyễn Minh  Thư 66DCCD11

26 26 Vũ Đình  Trãi 64DCCD05

Dự thi.............................. Vắng..............................Danh sách gồm 26 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 26 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 401-A1

GK1 GK2 KL

1 1 Nguyễn Thái  Dương 66DCCD11

2 2 Lê Văn  Hoàng 66DCDD11

3 3 Đào Việt  Hưng 64DCCD05

4 4 Đào Văn  Long 66DCDD11

5 5 Đào Mạnh  Nam 65DCCD11

6 6 Vũ Thanh  Nghị 66DCCD12

7 7 Nguyễn Anh  Quân 66DCCD12

8 8 Phạm Trung  Sơn 66DCDD11

9 9 Lê Hồng  Sơn 64DCCD06

10 10 Hà Văn  Thành 64DCCD04

11 11 Nguyễn Văn  Thiết 64DCCD05

DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12/2017 -  NĂM HỌC 2017-2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV

                 Môn thi: Cơ học kết cấu

                 Ngày thi: 26/1/2018 T/G thi: 14h00

Họ và tên Lớp Giờ vào

HT thi: VĐ

11 11 Nguyễn Văn  Thiết 64DCCD05

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 11 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 401-A1

GK1 GK2 KL

1 1 67DLCD10053 Nguyễn Tuấn Anh 67DLCD11

2 2 67DLCD10078 Đặng Việt Trọng 67DLCD12

3 3 67DLCD10092 Trần Quốc Tuân 67DLCD12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 03 sinh viên

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào

DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12/2017 -  NĂM HỌC 2017-2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG 

                 Môn thi: Cơ học kết cấu HT thi: VĐ

                 Ngày thi: 26/1/2018 T/G thi: 14h00

Số đề
Điểm



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 403-A1

GK1 GK2 KL

1 1 Nguyễn Mạnh Cường 65CCCD11

2 2 Lê Văn Tài 65CCCD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 02 sinh viên

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào

DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12/2017 -  NĂM HỌC 2017-2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

                 Môn thi: Sức bền vật liệu HT thi: VĐ

                 Ngày thi: 26/1/2018 T/G thi: 9h00


